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CPM1A

CPM2A

CPM2C

CPM2C-S

CQM1H

CS1

160 pts

180 pts

180 pts

362 pts

512 pts

5120 pts

CJ1

CJ1M

2560 pts

640 pts

CS1D

5120 pts

Caùc hoï saûn phaåm PLC cuûa Omron

Duøng cho heä thoáng ñieàu 
khieån quan troïng caàn 
caùc chöùc naêng cao caáp

Duøng cho heä thoáng côõ lôùn 
caàn chöùc naêng cao caáp

Duøng cho heä 
thoáng côõ vöøa 
caàn 1 soá chöùc 
naêng ñaët bieät

Duøng cho heä thoáng côõ 
nhoû caàn 1 soá chöùc naêng 
ñôn giaûn

320 pts

CP1H

CP1L

Presenter
Presentation Notes
CJ1 / CJ1M / CS1 / CS1D max. I/Os refers to I/Os on the backplane.
They do not include Fieldbus.
Ex. A CJ1M-CPU12 can support up to 320 I/Os on rack.
But if a CJ1W-DRM21 is added , it will support another 32,000 I/Os
And a single CPU can support up to 10/16 CJ1W-DRM21 depending on CPU model.
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1. Các Khái niệm Cơ bản về PLC ( PLC Basic concept)

2. Giới thiệu các tính năng của PLC CP1L/CP1H   ( introduce the features of 
CP1L/1H)

3. Các ứng dụng của CP1L/1H ( Some applications)

4. Cách đấu dây ngõ vào/ra trên PLC (Input/ Ouput connection wiring method)

5. Cấu Trúc và chức năng các vùng nhớ trong PLC CP1L. (The 
structures & functions of CP1L memory ) 

6. Truyền thông giữa PLC với các thiết bị khác (connect PLC to other devices)

7. Giới thiệu về bộ training Kit CP1L & HMI ( Introduce PLC & HMI Training 
Kit)

8. Các tập Lệnh cơ Bản (Basic instructions)

9. Bài tập ứng dụng (Exercises)
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Các Khái niệm cơ bản về PLC

1.1  Các hệ đếm (Number System)
Bộ xử lý trung tâm (CPU) bên trong PLC chỉ làm việc với hai trạng thái 0 hoặc 1 

(dữ liệu số), do đó cần thiết phải có một số cách biểu diển các đại lượng liên tục thường 
gặp hàng ngày dưới dạng các dãy số 0 và 1. 

 Hệ nhị phân (Binary)
 Hệ thập phân  (Decimal)
 Hệ thập lục (hệ Hex) (Hexadecimal)

1. Hệ nhị phân  (Binary)
Là hệ đếm trong đó chỉ sử dụng 2 con số 0 và 1 để biểu diễn tất cả các con số và đại lượng. 
Dãy số nhị phân được đánh số như sau: bit ngoài cùng bên phải là bit 0, bit thứ hai ngoài 
cùng bên phải là bit 1, cứ như vậy cho đến khi bit ngoài cùng bên phải là bit n. Bit nhị phân 
thứ n có trọng số là 2n x 0 hoặc 1, trong đó n = số của bit trong dãy số nhị phân, 0 hoặc 1 là 
giá trị của bit đó. Giá trị của dãy số đó bằng tổng trọng số của từng bit trong dãy 
Ví dụ: dãy số nhị phân 1001 sẽ có giá trị như sau:
1001 = 1x23 + 0x 22 + 0x21 + 1x20 = 9
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Các Khái niệm cơ bản về PLC

2. Hệ thập phân (Decimal)
Là hệ đếm sử dụng 10 chữ số là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 để biểu diển các con số. Hệ 

thập phân còn kết hợp với hệ nhị phân để có cách biểu diển gọi là BCD (Binary-
Coded Decimal)

3. Hệ thập lục (Hexadecimal)
Là hệ đếm sử dụng 16 ký tự số là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F (trong đó 10 

chữ số từ 0 đến 9, các chữ số từ 11 đếm 15 được biểu diển bằng các ký tự từ A-F 

Khi viết, để  phân biệt dãy chữ số người ta thường thêm các chữ BIN, BCD hay 
HEX vào sau các con số.

Trọng số:

1 0 0 1

Bit 0Bit 1Bit 2Bit 3

23x 1 22x 0 21x 0 20x 1

8x1 4x0 2x0 1x1+ + + = 910
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Lệnh SET PULSE: => Lệnh cài đặt số lượng xung phát ra. cho 
lệnh SPED hoặc ACC ở chế độ Independent

N
T
P

@PULS(886)

P : Chỉ định cổng phát xung, 

T :  Cài đặt loại xung phát 

F : Word đầu tiên để cài số 
lượng xung phát ra. 
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Các Khái niệm cơ bản về PLC


